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Mạch nội dung
	Số câu và số điểm
	Mức 1
40%
	Mức 2
30%
	Mức 3
20%
	Mức 4
10%
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	1,0
	
	0,5
	1,5
	1,5

	
	Câu số
	1;2
	
	3
	
	
	7
	
	8
	1,2,3
	7,8

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	
	Câu số
	4;5
	
	6
	
	
	
	
	
	4,5,6
	

	3. Địa lí Việt Nam
	Số câu
	4
	
	2
	
	1
	
	
	1
	6
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,5
	
	1,0
	
	
	0,5
	4,5
	0,5

	
	Câu số
	1;2;3;4
	
	6;7
	
	5
	
	
	8
	1,2,3,4,6,7
	5,8

	Tổng
	Số câu
	8
	0
	4
	0
	1
	1
	0
	1
	14
	2

	
	
	8
	4
	2
	1
	8,0
	2,0

	
	Số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
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	Điểm
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PHẦN 1: LỊCH SỬ
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (đối với các câu từ 1 đến 5)
Câu 1. Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái”? (M1-0,5đ)
         A. Tôn Thất Thuyết        
         B. Phan Đình Phùng      
         C. Hàm Nghi      
         D. Trương Định
Câu 2: Chức vụ “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong tặng cho ông Trương Định? (M1-0,5đ)
        A. Triều đình nhà Nguyễn.
        B. Người nhà ông
C. Dân chúng và nghĩa quân
D. Ông tự phong
Câu 3: Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì? (M2-0,5)
   A. Mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với nhiều nước.
   B.Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, khoáng sản để phát triển kinh tế.
  C.Mở trường dạy cách đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc…
  D.Tất cả các ý trên.
Câu 4:  Ngày 19/8 hằng năm là ngày kỉ niệm: (M1-0,5đ)
A.Nam Bộ kháng chiến                    
B.Cách mạng tháng Tám thành công
C. Ngày toàn quốc kháng chiến   
D.Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 5: Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng vào thời gian nào ? (M1-0,5đ)
A. 19-8-1954                      B. 19-8-1953
C. 19-8-1945                       D. 19-8-1934
Câu 6: Nối thời gian với sự kiện lịch sử sao cho phù hợp:(M2-1đ)
	A
	
	B

	19-8-1945
	
	Giành chính quyền ở Hà Nội

	23- 8- 1945
	
	Giành chính quyền ở Sài Gòn

	25-8-1945
	
	Giành chính quyền toàn cả nước

	28-8-1945
	
	Giành chính quyền ở Huế


Câu 7: Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước ? (M3-1đ)
	
	
		
		
Câu 8: Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng?  (M4-0,5đ)
	
		
		
		
	
		
PHẦN II: ĐỊA LÍ: 5đ
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (đối với các câu từ 1 đến 6)
Câu 1: Nước ta có khí hậu: (M1-0,5đ)
A. nhiệt đới              B. nhiệt đới gió mùa                  C. gió mùa                  D. ôn đới
Câu 2: Khoáng sản nước ta được dùng làm nguyên liệu chủ yếu cho ngành nào? (M1-0,5đ)
A. Công nghiệp	      B. Nông nghiệp	C. Lâm nghiệp		D.Thủ công nghiệp
Câu 3: Nước ta có: (M1-0,5đ)
A. 52 dân tộc.        B. 53 dân tộc.          C. 54 dân tộc.                    D. 55 dân tộc.
Câu 4: Dân tộc có số dân đông nhất là: (M1-0,5đ)
A. Kinh.                         B. Mường.                      C. Ba Na.                     D.Thái.
Câu 5: Khoanh vào ý trả lời đúng nhất. 
Tại sao biển nước ta không bao giờ đóng băng ?(M3-1đ)
	A.Nước ta có dòng biển nóng đi qua
	C.Biển nước ta có nhiều muối

	
B. Khí hậu nước ta nóng quanh năm
	
D. Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa


Câu 6: Loại cây nào được trồng ngày càng nhiều? (M2-0,5đ)
A. cây công nghiệp, cây ăn quả                                           B. cây công nghiệp
C. cây ăn quả                                                                       D. lúa gạo
Câu 7:  Điền Đ,S vào ô trống :(M2-1đ)
A.Việt Nam là nước xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới.   
B.Cây trồng nước ta chủ yếu là cây xứ nóng
C.Chăn nuôi đóng góp 3/4  giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta.
D.Ở nước ta cây công nghiệp và cây ăn quả được trồng ngày càng nhiều 

Câu 8:  Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta?  (M4-0,5)
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PHẦN 1: LỊCH SỬ:   5 ĐIỂM
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	C
	D
	B
	C
	1-a; 2-d;3-b;4-c

	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ


Câu 7: Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước ? (M3-1đ)
Vì Nguyễn Tất Thành sớm thấu hiểu tình cảnh đất nước và nỗi thống khổ của nhân dân nên đã sớm có chí đánh đuổi giặc Pháp, giải phóng đồng bào .
Câu 8: Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng?  (M4-0,5đ)
     - Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập có ý nghĩa rất quan trọng: Từ đây, cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi theo con đường đúng đắn và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

PHẦN 2: ĐỊA LÍ ;  5 ĐIỂM
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu7

	B
	A
	C
	A
	D
	A
	B; D-Đ
A; C -S

	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	0,5đ
	1đ



Câu 8:  Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta?  (M4-0,5)
- Rừng cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ.
 - Điều hòa khí hậu
- Che phủ đất, giữ cho đất không bị xói mòn. Rừng đầu nguồn hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng gây lũ lụt.
 - Rừng ven biển chống bão biển, bão cát,  bảo vệ đời sống và các vùng ven biển.  Giữ đất lại, làm cho đất liền ngày càng lấn rộng ra biển.


